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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	BẢNG KÊ PHÂN BỔ DỰ TOÁN KINH PHÍ QUY HOẠCH CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2011
         (Kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 15/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	
	 
	
	
	
	
	
	         ĐVT: Ngàn đồng

	STT
	Đơn vị
	Nội dung
	Số quyết định
	Tổng kinh phí thực hiện
	KP đã cấp các năm trước
	Số  phân bổ dự toán 2010
	Số còn lại cuối năm
 2010
	Phân bổ
năm 2011
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8=5-6-7)
	(9)
	(10)

	1
	Sở Giáo dục - Đào tạo
	QH phát triển ngành giáo dục - đào tạo
	CV số 10682/UBND-VX ngày 31/12/2009
	610.000
	0
	200.000
	410.000
	410.000
	Đang thực hiện

	2
	Sở 
Công Thương
	QH phát triển điện lực tỉnh ĐN giai đoạn 2011 -2015, có xét đến năm 2020
	QĐ số 
1587/QĐ-UBND ngày 04/6/2010
	3.200.191
	0
	1.500.000
	1.700.191
	1.700.191
	Đang thực hiện

	
	
	QH phát triển ngành công nghiệp đến 2020, có tính đến 2025
	QĐ số 
1982/QĐ-UBND ngày 29/7/2010
	607.412
	 
	 
	607.412
	607.412
	Đang thực hiện

	
	
	QH phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
	QĐ số 
652/QĐ-UBND 
ngày 14/3/2011
	650.000
	 
	 
	 
	650.000
	Đang thực hiện

	3
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	QH ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020
	CV số 
580/UBND-VX
ngày 20/01/2011
	2.335.950
	 
	 
	 
	700.000
	Dự kiến

	4
	Sở 
Nông nghiệp và PTNT
	QH phát triển thủy sản 2011 - 2015
	CV số 
7788/UBND-CNN ngày 23/9/2010
	667.392
	 
	 
	 
	200.000
	Dự kiến

	5
	Sở Xây dựng
	 
	
	 
	 
	 
	0
	 
	

	
	
	Quy hoạch địa điểm nghĩa trang trên địa bàn tỉnh ĐN đến năm 2025
	QĐ 1179/QĐ-UBND ngày 19/5/2010
	810.212
	0
	200.000
	610.212
	610.212
	Đang 
thực hiện

	
	
	Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh ĐN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025
	QĐ 1286/QĐ-UBND ngày 27/5/2010
	608.000
	0
	150.000
	458.000
	458.000
	Đang
 thực hiện

	
	
	Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh ĐN đến năm 2025
	QĐ 1352/QĐ-UBND ngày 13/5/2009
	1.123.356
	245.000
	500.000
	378.356
	378.356
	Đang 
thực hiện

	
	
	Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị Nhơn Trạch 
	QĐ 2244/QĐ-UBND ngày 13/8/2009
	11.016.096
	2.160.000
	476.982
	8.379.114
	3.200.000
	

	
	
	Điều chỉnh QH chung 1/5.000 Khu công nghiệp Nhơn Trạch
	QĐ 5245/QĐ-UBND ngày 20/12/2005
	505.449
	313.381
	0
	192.068
	192.068
	Đang 
thực hiện

	
	
	Quy hoạch XD vùng tỉnh ĐN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	QĐ số 
2766/QĐ-UBND ngày 21/10/2010
	2.400.000
	0
	0
	2.400.000
	600.000
	

	
	
	Quy hoạch chung xây dựng 1/5000 Tổng kho trung chuyển Miền Đông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020
	QĐ số 
272/QĐ-UBND 
ngày 30/01/2007
	1.917.000
	 
	 
	 
	41.000
	

	
	
	Quy hoạch chung xây dựng khu vực xung quanh Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	QĐ số 
2996/QĐ-UBND ngày 12/9/2008
	8.115.268
	 
	 
	 
	1.080.000
	

	6
	Sở Giao thông - Vận tải
	QH phát triển mạng lưới vận tải khách công cộng bằng xe buýt… Giai đoạn 2010 - 2020, định hướng phát triển sau 2020
	QĐ số 
1047/QĐ-UBND ngày 29/4/2010
	429.926
	0
	150.000
	279.926
	279.926
	Đang 
thực hiện

	
	
	Quy hoạch vận tải hành khách bằng xe taxi giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng sau 2020
	CV số 
2471/UBND-CNN ngày 09/4/2011
	500.000
	 
	 
	 
	150.000
	Dự kiến

	
	
	Lập QH mạng lưới hệ thống kho cảng ICD trên địa bàn tỉnh
	CV số 
9453/UBND-CNN ngày 17/11/2009
	404.000
	 
	 
	404.000
	404.000
	Đang 
thực hiện

	7
	Trường 
TC kỹ thuật Đồng Nai
	Lập quy hoạch xây dựng Trường Cao đẳng Bách Khoa Đồng Nai
	CV số 
5621/UBND-CNN ngày 14/7/2010
	450.000
	 
	 
	450.000
	450.000
	Đang 
thực hiện

	8
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KTXH đến 2020 và tầm nhìn 2025
	QĐ số 
2736/QĐ-UBND ngày 19/10/2010
	1.184.000
	 
	 
	1.184.000
	1.184.000
	Đang 
thực hiện

	9
	Kế hoạch 97
	Kế hoạch chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2011 (đối với 33 xã điểm)
	CV số 
673/BCĐ.
NNNDNT&XDNTM ngày 06/4/2011
	14.850.000
	 
	 
	 
	14.850.000
	

	10
	Công ty TNHH 

một thành viên 
Dịch vụ 
Môi trường 
đô thị 
Biên Hòa
	QH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	QĐ số 
3690/QĐ-UBND ngày 31/12/2010
	688.995
	 
	 
	 
	688.995
	Đã 
quyết toán

	11
	Ủy ban 
nhân dân  H. Long Thành
	Kinh phí quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2025
	QĐ số 
450/QĐ-UBND ngày 25/02/2011
	605.850
	 
	 
	 
	605.850
	Thực hiện năm 2011

	12
	Ủy ban
 nhân dân thành phố Biên Hòa
	Kinh phí quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2025
	QĐ số 
447/QĐ-UBND ngày 25/02/2011
	757.000
	 
	 
	 
	757.000
	Thực hiện năm 2011

	 
	
	Tổng cộng
	 
	54.436.097
	2.718.381
	3.176.982
	17.453.279
	30.197.010
	 


